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TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng các mức đạm trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống được  

tiến hành để xác định mức đạm phù hợp nuôi cá tai tượng (Osphronemus goramy) giống. Thí nghiệm 

gồm 4 nghiệm thức thức ăn NT1, NT2, NT3 và NT4 tương ứng với các mức đạm là 20%, 25%, 30% và  

35% đạm, lặp lại 3 lần. Cá tai tượng (cỡ 10,93 ± 0,41 g/con) bố trí ngẫu nhiên trong 12 bể composite 

(200 L/bể) với mật độ 50 con/bể. Sau thời gian 8 tuần cho ăn thí nghiệm, kết quả cho thấy các mức đạm 

trong thức ăn không ảnh hưởng đáng kể (p>0,05) đến tỷ lệ sống của cá tai tượng. Nghiệm thức NT3 

(30% đạm) đạt các chỉ tiêu về sinh trưởng cao nhất (WG = 11,98 g; DWG = 0,21 g/ngày), chỉ tiêu về 

hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR = 1,13) thấp nhất và không có sự khác biệt thống kê (p>0,05) so với 

nghiệm thức NT4 (35% đạm). Ngoài ra, chi phí thức ăn đạt thấp nhất (27.235 đồng/kg) ở nghiệm thức 

cho cá ăn thức ăn 30% đạm (NT3). Như vậy, mức đạm trong thức ăn thích hợp để nuôi cá tai tượng ở 

giai đoạn giống là 30% đạm. 

Từ khóa: Cá tai tượng, mức đạm, sinh trưởng, tỷ lệ sống. 

1. MỞ ĐẦU 

Cá tai tượng (Osphronemus goramy) là loài cá nước ngọt bản địa, có kích thước lớn và mang lại giá trị 

kinh tế khá cao cho các hộ nuôi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cá tai tượng có tập tính  

ăn tạp thiên về thực vật, có khả năng sống được trong nước lợ (độ mặn dao động 6-8‰), chịu đựng được  

môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan thấp và chứa nhiều chất hữu cơ [1]. Cá tai tượng hiện đang 

được nuôi phổ biến ở một số tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, v.v. với 

các mô hình nuôi rất đa dạng như mương vườn, bể lót bạt hay nuôi thâm canh trong ao đất.  

Một số nghiên cứu trước đây thí nghiệm trên cá tai tượng cho rằng cá giống có khối lượng 

1,00 g/con đạt tăng trưởng và năng suất cao khi ương với mật độ 50 con/35 L [2]; hay cá có khối lượng 

từ 1,72-10,4 g/con vẫn đạt tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt khi nuôi với mật độ 100-167 con/m3, tùy thuộc 

vào giai đoạn phát triển của cá [3, 4]. Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng của cá tai tượng tương đối chậm; 

trong khi đó giá thức ăn ngày càng có xu hướng tăng, điều này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh tế 

của người nuôi. Vì vậy, nghiên cứu về những nhu cầu dinh dưỡng trên cá tai tượng cần được quan tâm 

nhiều hơn, đặc biệt là hàm lượng đạm trong thức ăn để cá đạt tăng trưởng tốt, rút ngắn thời gian nuôi 

và giảm bớt chi phí sản xuất. Hàm lượng đạm trong thức ăn là một thành phần dinh dưỡng quan trọng, 

ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá cũng như hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi. Một số nghiên cứu 

trước đây cho thấy thức ăn có mức đạm thấp hơn nhu cầu dinh dưỡng, cá sẽ chậm phát triển và giảm tỷ lệ 

sống; ngược lại, khi cho cá sử dụng thức ăn có mức đạm quá cao sẽ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường [5]. 

Trong nuôi các đối tượng thủy sản thâm canh, chi phí thức ăn thường chiếm tỷ lệ rất cao (dao động từ 

50-80%) trong tổng chi phí nuôi [6]. Do đó, việc đánh giá thức ăn có mức đạm phù hợp cho quá trình 

sinh trưởng và phát triển của cá nhằm giảm chi phí thức ăn, được xem là vấn đề cần được quan tâm hiện 

nay đối với các hộ nuôi. Chính vì thế, nghiên cứu này được thiết kế nhằm đánh giá ảnh hưởng các  

mức đạm trong thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tai tượng (Osphronemus goramy). Kết quả 

thí nghiệm sẽ xác định được mức đạm thích hợp cho cá tai tượng ở giai đoạn giống, qua đó góp phần 

giảm chi phí sản xuất cho các hộ nuôi cá tai tượng.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian thực hiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành theo dõi từ tháng 05/2023 - 09/2023 ở Trại thực nghiệm Thủy sản - Khoa 

Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang. 

2.2. Vật liệu thí nghiệm 

Hệ thống bể nuôi và hóa chất sử dụng trong thí nghiệm: 12 bể composite (thể tích 200 L/bể) dùng 

để nuôi cá tai tượng thí nghiệm; hóa chất sử dụng để vệ sinh và diệt khuẩn nguồn nước thí nghiệm 

(chlorine, natri thiosulfate); các thiết bị đo môi trường nước (bút đo pH, nhiệt kế thủy ngân, Test kit đo 

NH4
+/NH3) và cân điện tử (hai số lẻ).  

Thức ăn công nghiệp sử dụng trong thí nghiệm: dạng viên nổi, kích cỡ viên thức ăn dao động từ 

1,5-2,0 mm, hàm lượng đạm trong thức ăn dao động từ 20-35% tùy theo nghiệm thức. Các giá trị về 

hàm lượng đạm có trong thức ăn thí nghiệm được ghi nhận theo thông tin trên bao bì thức ăn. 

Cá tai tượng giống dùng để thí nghiệm (khối lượng trung bình ban đầu dao động 10,93 ± 0,41 g/con) 

được mua tại Trại giống thủy sản Hoàng Phương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cá tai tượng giống được 

lựa chọn đồng cỡ, không nhiễm bệnh, dị tật và xây xát để bố trí thí nghiệm. Cá được nuôi dưỡng trước khi 

bố trí thí nghiệm khoảng 10 ngày để cá quen với điều kiện môi trường nước và thức ăn thí nghiệm. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm có 4 nghiệm thức (NT): NT1, NT2, NT3 và NT4 tương ứng với các mức đạm trong thức ăn 

là 20% đạm, 25% đạm, 30% đạm và 35% đạm; lặp lại 3 lần/nghiệm thức trong thời gian 8 tuần thí nghiệm. 

Cá tai tượng giống được bố trí ngẫu nhiên trong 12 bể composite thí nghiệm (thể tích 200 L/bể) với  

mật độ thả nuôi là 50 con/bể.  

2.4. Quản lý và chăm sóc  

Tất cả các bể thí nghiệm đều được theo dõi các yếu tố môi trường nước, đảm bảo cá được  

chăm sóc và quản lý giống nhau trong suốt thời gian thí nghiệm. Cá được cho ăn 2 lần/ngày (8 giờ,  

17 giờ) bằng thức ăn công nghiệp có các mức đạm tương ứng với từng nghiệm thức, khẩu phần cho cá ăn 

8-10% trọng lượng thân/ngày. Trong quá trình cho cá ăn, thức ăn được rải từ từ để hạn chế thấp nhất 

lượng thức ăn dư thừa ở mỗi lần cho ăn. Nếu có một ít thức ăn dư thừa, lượng thức ăn này được vớt ra 

khỏi bể nuôi sau 1 giờ cho ăn, đếm số viên thức ăn dư thừa để tính khối lượng bằng cách dựa vào  

khối lượng trung bình của viên thức ăn. Ngoài ra, định kỳ thay nước và siphon chất thải các bể nuôi  

thí nghiệm với tần suất là 3 lần/tuần (lượng nước thay khoảng 10-20% thể tích nước có trong bể nuôi) 

nhằm để duy trì các yếu tố môi trường phù hợp cho cá tai tượng. 

2.5. Thu thập và tính toán các số liệu thí nghiệm 

2.5.1. Thu thập các số liệu thí nghiệm 

Thu thập các số liệu về môi trường nước: theo dõi định kỳ các thông số môi trường nước trong 

suốt thời gian thí nghiệm, gồm nhiệt độ và pH đo 2 lần/ngày (7 giờ, 14 giờ) bằng nhiệt kế và bút đo pH, 

hàm lượng NH4
+ đo 1 tuần/lần (7 giờ) bằng bộ test kit NH4

+/NH3 (Sera - Đức). 

Thu thập các số liệu về số lượng và khối lượng cá thí nghiệm: cân khối lượng cá (sử dụng  

cân điện tử hai số lẻ, đơn vị là gam) và đếm tổng số cá ở từng bể lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm để 

tính toán các chỉ tiêu cần nghiên cứu trong thí nghiệm như tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và 

tỷ lệ sống của cá tai tượng.  

2.5.2. Tính toán các số liệu thí nghiệm 

❖ Tỷ lệ sống (SR – Survival Rate) 

𝑆𝑅 (%) =
𝑇đ

𝑇𝑐
 ×  100                         (1) 

Tđ: số cá thả nuôi đầu thí nghiệm (con); T1: số cá thu hoạch cuối thí nghiệm (con). 

❖ Tăng trưởng (WG - Weight Gain) và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG - Daily Weight Gain):  

𝑊𝐺 (𝑔) = 𝑊𝑓 − 𝑊𝑖                                       (2) 
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𝐷𝑊𝐺 (𝑔/𝑛𝑔à𝑦) =
(𝑊𝑓 − 𝑊𝑖)

𝑇
                          (3) 

Wi (initial weight): khối lượng cá lúc bắt đầu thí nghiệm (g), Wf (final weight): khối lượng cá lúc 

kết thúc thí nghiệm (g), T (time): thời gian nuôi thí nghiệm (ngày). 

❖ Hệ số chuyển đổi thức ăn (Feed Conversion Ratio - FCR): 

𝐹𝐶𝑅 =
𝐿𝑇𝐴𝑆𝐷

𝐾𝐿𝐺𝑇
             (4) 

❖ Chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng trọng (CPTA):  

𝐶𝑃𝑇𝐴 (đồ𝑛𝑔/𝑘𝑔) =
(𝐿𝑇𝐴𝑆𝐷 × Đ𝐺)

𝐾𝐿𝐺𝑇
                (5) 

LTASD: lượng thức ăn cá đã sử dụng trong thời gian thí nghiệm (g), KLGT: khối lượng  

cá gia tăng (g), ĐG: giá mua thức ăn thí nghiệm (đồng). 

2.6. Phân tích thống kê các số liệu thí nghiệm 

Các số liệu thí nghiệm được ghi nhận và tính toán trên chương trình Excel 2013, giá trị thể hiện 

trong nghiên cứu này là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. So sánh sự khác biệt về giá trị trung bình 

giữa các nghiệm thức thức ăn trong thí nghiệm này được dựa vào phần mềm SPSS 16.0, phân tích 

phương sai một nhân tố (One-way ANOVA) và phép thử Duncan với mức ý nghĩa α = 0,05.   

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các chỉ tiêu về môi trường nước thí nghiệm  

Các chỉ tiêu môi trường nước (nhiệt độ, pH và hàm lượng NH4
+) được định kỳ theo dõi và các  

giá trị này ít có sự biến động lớn giữa các nghiệm thức trong suốt thời gian thí nghiệm (Bảng 1).  

Chỉ tiêu về nhiệt độ nước vào buổi sáng và buổi chiều lần lượt dao động khoảng 28,3-28,6 °C và  

30,0-30,2 °C; nhiệt độ nước trung bình trong ngày giữa các nghiệm thức biến động không đáng kể  

(sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và chiều nhỏ hơn 2 °C). Tương tự, giá trị pH trong bể nuôi  

tương đối ổn định giữa các nghiệm thức, chỉ tiêu này dao động vào buổi sáng 7,80-7,82 và buổi chiều 

8,38-8,41. Hàm lượng NH4
+ đo được ở các bể nuôi thí nghiệm nằm trong khoảng 1,48-1,96 mg/L. 

Bảng 1. Môi trường nước bể nuôi cá tai tượng thí nghiệm 

Các yếu tố môi trường Thời gian NT1 (20% đạm) NT2 (25% đạm) NT3 (30% đạm) NT4 (35% đạm) 

Nhiệt độ (°C) 
Sáng 28,4 ± 0,08 28,6 ± 0,10 28,3 ± 0,18 28,5 ± 0,19 

Chiều 30,0 ± 0,09 30,2 ± 0,08 30,1 ± 0,07 30,2 ± 0,07 

pH 
Sáng 7,82 ± 0,03 7,80 ± 0,07 7,82 ± 0,03 7,81 ± 0,03 

Chiều 8,38 ± 0,03 8,39 ± 0,03 8,40 ± 0,02 8,41 ± 0,03 

NH4
+ (mg/L) Sáng 1,96 ± 1,17 1,48 ± 1,51 1,88 ± 1,00 1,88 ± 1,03 

Giá trị thể hiện trong bảng: số trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về môi trường nước bể nuôi thí nghiệm ghi nhận trong nghiên cứu này 

tương đối phù hợp với các báo cáo chất lượng nước trong ao nuôi các loài thủy sản nước ngọt, cụ thể 

nhiệt độ từ 28-30 °C, pH dao động 7,5-8,5 [7, 8] và NH4
+ 0,2-2,0 mg/L [9]. Ngoài ra, nghiên cứu khác 

cho thấy cá tai tượng (cỡ 10,4 g/con) đạt sinh trưởng cao nhất khi nuôi cá ở nhiệt độ 31 °C và thấp nhất 

ở nhiệt độ 22 °C [4].  

3.2. Các chỉ tiêu về sinh trưởng của cá tai tượng 

Cá tai tượng có khối lượng trung bình ban đầu (Wi) dao động khoảng 10,7-11,2 g và không có sự 

khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Sau thời gian 8 tuần thí nghiệm, cá tai tượng ở NT3 (30% đạm) 

đạt các chỉ tiêu sinh trưởng (Wf, WG, DWG) cao nhất (Wf = 22,9 g, WG = 11,98 g, DWG = 0,21 g/ngày) và 

không khác biệt đáng kể (p>0,05) so với NT4 (35% đạm), nhưng cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

so với NT1 (20% đạm) và NT2 (25% đạm). Nghiệm thức NT1 (20% đạm) đạt sinh trưởng thấp nhất 

(Wf = 18,4 g, WG = 7,69 g, DWG = 0,14 g/ngày) và thấp hơn rất đáng kể (p<0,05) so với NT2, NT3 và 
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NT4 (Bảng 2). Kết quả chứng tỏ các mức đạm trong thức ăn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng  

sinh trưởng của cá tai tượng.  

Bảng 2. Sinh trưởng của cá tai tượng sau 8 tuần thí nghiệm 

Chỉ tiêu tăng trưởng NT1 (20% đạm) NT2 (25% đạm) NT3 (30% đạm) NT4 (35% đạm) 

Wi (g) 10,7 ± 0,38a 11,2 ± 0,40a 10,9 ± 0,46a 10,9 ± 0,44a 

Wf (g) 18,4 ± 0,93a 20,5 ± 0,40b 22,9 ± 1,18c 22,8 ± 0,37c 

WG (g) 7,69 ± 0,74a 9,31 ± 0,80b 11,98 ± 0,80c 11,92 ± 0,16c 

DWG (g/ngày) 0,14 ± 0,01a 0,17 ± 0,02b 0,21 ± 0,02c 0,21 ± 0,01c 

Giá trị thể hiện trong bảng: số trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị này trong một hàng có ký tự chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Kết quả ở Bảng 2 chỉ ra rằng cá tai tượng ở NT3 (30% đạm) và NT4 (35% đạm) đều đạt các  

chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn đáng kể (p<0,05) so với NT1 (20% đạm) và NT2 (25% đạm). Thí nghiệm 

này cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng (WG, DWG) của cá tai tượng có khuynh hướng tăng khi tăng các 

mức đạm trong thức ăn. Nhận định trên có điểm tương đồng với nghiên cứu khác trên cá tai tượng giống 

(cỡ cá 15,83 g/con), sinh trưởng của cá tai tượng gia tăng khi tăng mức đạm trong thức ăn từ 21-34% đạm; 

cụ thể, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) của cá tai tượng sử dụng thức ăn 34% đạm đạt 

cao nhất (SGR = 2,32%/ngày) và không có sự khác biệt (p>0,05) so với cá được cho ăn thức ăn chứa 

21% đạm (SGR = 1,56%/ngày) và 28% đạm (SGR = 2,13%/ngày) [10]. Tương tự, kết quả đánh giá  

ảnh hưởng các mức đạm 30%, 35% và 40% đạm đến sinh trưởng cá tai tượng (cá cỡ 14,5 g/con)  

cho thấy SGR đạt cao nhất (1,74%/ngày) khi cá sử dụng thức ăn 35% đạm [11]. Nhìn chung, các  

chỉ tiêu sinh trưởng của cá tai tượng trong nghiên cứu này tương đối thấp hơn so với một số công trình đã 

công bố trước đây, nguyên nhân có thể do sự khác nhau về giai đoạn cá phát triển, hàm lượng dinh dưỡng 

và mức năng lượng có trong thức ăn thí nghiệm.    

Một số nghiên cứu khác trên các loài cá nước ngọt cũng cho thấy sinh trưởng của cá có xu hướng 

tăng dần khi tăng mức đạm thức ăn trên cá trê vàng (Clarias macrocephalus), cá lóc đầu nhím (Channa sp.) 

và cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus) [12-14]. Bên cạnh đó, ương cá lóc (Channa striata) giai đoạn 

từ 10-40 ngày tuổi, tốc độ sinh trưởng của cá lóc tăng khi độ đạm trong thức ăn tăng từ 30-45%  

(bước nhảy 5% đạm); tuy nhiên, chỉ tiêu này sẽ chậm lại khi độ đạm trong thức ăn vượt quá nhu cầu 

đạm của cá lóc (50% đạm) [15]. Điều này cũng thể hiện trong nghiên cứu trên cá kết (Micronema 

bleekeri), các chỉ tiêu về sinh trưởng của cá kết có xu hướng giảm khi hàm lượng đạm trong thức ăn 

trên 49% đạm [16]. 

Theo FAO (2026), hàm lượng đạm thích hợp trong thức ăn công nghiệp cho quá trình sinh trưởng 

và phát triển của cá tai tượng dao động từ 30 – 33% đạm [17]. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác nhận 

định rằng cá tai tượng (cỡ 14,17 g/con) đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhất khi cho ăn thức ăn 30% đạm 

(năng lượng 3.340,5 kcal/kg) với khẩu phần ăn 6% trọng lượng thân/ngày [18]. Khi cho cá sử dụng thức 

ăn không đáp ứng đủ nhu cầu về hàm lượng đạm, sinh trưởng sẽ giảm đáng kể và tỷ lệ chết của cá sẽ 

tăng cao; do cá phải sử dụng nguồn đạm từ chính cơ thể để duy trì các chức năng hoạt động sống. Trong 

khi đó, nếu hàm lượng đạm trong thức ăn cao hơn nhiều so với nhu cầu của cá, cơ thể cá phải tiêu tốn 

nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa và chuyển hóa phần thức ăn dư thừa, làm giảm hiệu quả sử dụng dinh 

dưỡng trong thức ăn nên sinh trưởng cá sẽ giảm và gây ra lãng phí thức ăn [5, 6].  

3.3. Chỉ tiêu về tỷ lệ sống và hệ số chuyển đổi thức ăn của cá tai tượng  

Tỷ lệ sống (SR) của cá tai tượng sau 8 tuần nuôi thí nghiệm đạt khá cao (dao động 83,3-86,0%) 

và không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về chỉ tiêu SR giữa các nghiệm thức (p>0,05) (Bảng 3). Điều 

này biểu thị các nghiệm thức có mức đạm khác nhau trong thức ăn không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu 

SR của cá tai tượng. Nhận định này hoàn toàn phù hợp với nhiều kết quả báo cáo trên cá tai tượng,  

cá trê vàng (Clarias macrocephalus), cá lóc đầu nhím (Channa sp.), cá lóc (Channa striata) và cá trắm 

cỏ (Ctenopharyngodon idellus) [11-15].  
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Bảng 3. Tỷ lệ sống, hệ số chuyển đổi thức ăn cá tai tượng  

Chỉ tiêu theo dõi NT1 (20% đạm) NT2 (25% đạm) NT3 (30% đạm) NT4 (35% đạm) 

Tỷ lệ sống (SR %) 83,3 ± 3,05a 84,0 ± 2,00a 85,3 ± 5,03a 86,0 ± 6,00a 

Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 1,90 ± 0,13c 1,40 ± 0,17b 1,13
 
± 0,03a 1,17 ± 0,08a 

Giá trị thể hiện trong bảng: số trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị này trong một hàng có ký tự chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Chỉ tiêu về FCR của cá tai tượng giữa các nghiệm thức dao động từ 1,13-1,90. Kết quả phân tích 

thống kê thể hiện ở bảng 3 cho thấy NT3 (30% đạm) đạt FCR thấp nhất (FCR = 1,13) và không có 

sự khác biệt (p>0,05) so với NT4 (35% đạm); tuy nhiên lại khác biệt rất đáng kể (p<0,05) so với NT1 

(20% đạm) và NT2 (25% đạm). Ngược lại, NT1 (20% đạm) có FCR cao nhất (FCR = 1,90) và khác biệt 

rất có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT2 (25% đạm), NT3 (30% đạm) và NT4 (35% đạm). Nhìn chung, 

FCR của cá tai tượng có xu hướng giảm khi tăng các mức đạm trong thức ăn. Xu hướng này cũng 

được ghi nhận trong báo cáo khác trên loài cá tai tượng, FCR đạt thấp nhất ở nghiệm thức 34% đạm 

(FCR = 1,20) và thấp hơn đáng kể (p<0,05) so với nghiệm thức 28% đạm (FCR = 1,35) và 21% đạm 

(FCR = 1,89) [10]. Điều này cũng được thể hiện trên một số loài cá nước ngọt khác, chẳng hạn cá trê vàng 

(Clarias macrocephalus) ở nghiệm thức 30% đạm có FCR cao nhất (FCR = 1,53) và đạt thấp nhất 

(FCR = 1,32) ở nghiệm thức 40% đạm; xu hướng giảm dần FCR khi tăng các mức đạm trong ăn cũng 

được ghi nhận trong báo cáo này [12]. Tương tự, cá lóc (Channa striata) sử dụng thức ăn 30% đạm 

có FCR cao nhất (FCR = 1,69) và thấp nhất (FCR = 1,46) ở thức ăn 45% đạm, chỉ tiêu này có 

khuynh hướng giảm dần khi thức ăn chứa các mức đạm cao hơn [15].  

Việc sử dụng khẩu phần thức ăn chứa mức đạm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và sự phát triển 

của cá sẽ giúp người nuôi nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn [6]. Điều này cũng được ghi nhận trong 

kết quả nghiên cứu trên cá tai tượng, cá sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm từ 30-35% đạm (nghiệm thức 

NT3 và NT4) đạt WG, DWG cao nhất và FCR thấp nhất (Bảng 2 và 3).  

3.4. Chỉ tiêu về chi phí thức ăn  

Chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng trọng (CPTA) ở các nghiệm thức dao động từ 27.235-34.162 

đồng/kg, CPTA này có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức 

NT3 (30% đạm) có CPTA thấp nhất (27.235 đồng/kg) và không có khác biệt (p>0,05) so với NT2 (25% đạm); 

nhưng thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT1 (20% đạm) và NT4 (35% đạm). Ngược lại, 

CPTA cao nhất (34.162 đồng/kg) ở NT1 (20% đạm) và không khác biệt so với NT4 (35% đạm) (p>0,05); 

nhưng cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT2 (25% đạm) và NT3 (30% đạm). Như vậy, khi 

cho cá tai tượng sử dụng thức ăn 30% đạm (nghiệm thức NT3), CPTA đã giảm từ 2.040-6.927 đồng/kg 

cá so với các nghiệm thức còn lại (Bảng 4).  

Bảng 4. Chi phí thức ăn của cá tai tượng sau 8 tuần thí nghiệm 

Chỉ tiêu theo dõi NT1 (20% đạm) NT2 (25% đạm) NT3 (30% đạm) NT4 (35% đạm) 

Chi phí thức ăn 

(đồng/kg cá) 
34.162 ± 2.349c 29.275 ± 3.522ab 27.235 ± 783a 32.688 ± 2.184bc 

Giá trị thể hiện trong bảng: số trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị này trong một hàng có ký tự chữ cái giống 

nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiệm thức thức ăn NT3 (30% đạm) đạt tốc độ sinh trưởng cao nhất, hệ số chuyển đổi thức ăn 

và chi phí thức ăn thấp nhất trong tất cả nghiệm thức thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau. Các  

mức đạm khác nhau trong thức ăn không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ sống cá tai tượng. Hàm lượng 

đạm trong thức ăn là 30% đạm được xem là mức đạm thích hợp cho cá tai tượng ở giai đoạn giống. Các 

kết quả đạt được ở nghiên cứu này mở ra hướng phát triển nghiên cứu tiếp theo về mức đạm và  

năng lượng có trong thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá tai tượng. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF DIETARY PROTEIN LEVELS ON GROWTH PERFORMANCE 

AND SURVIVAL OF GIANT GOURAMI (Osphronemus goramy) FINGERLINGS 

Le Quoc Phong* 

Faculty of Agriculture and Food Technology, Tien Giang University 

*Email: lephongkn@yahoo.com.vn 

This study evaluated the effects of dietary protein levels on growth performance and survival of 

fingerling giant gourami (Osphronemus goramy) to determine an optimal protein requirement. The 

experiment composed of four dietary treatments containing 20%, 25%, 30%, and 35% crude protein 

(designated as NT1, NT2, NT3, and NT4, respectively), with three replications. The giant gourami 

(average weight of fish was 10.93 ± 0.41 g/fish) were randomly distributed into 12 composite tanks 

(200 L/tank) at a stocking density of 50 fish/tank. After the time of 8 weeks of feeding trial, the results 

demonstrated that dietary protein levels had no significant effect on the survival rate (p>0.05). The 

highest growth performance (WG = 11.98 g; DWG = 0.21 g/day) and lowest feed conversion rate (FCR = 1.13) 

of NT3 treatment (30% crude protein) were not significantly different from those in NT4 (35% crude 

protein) (p>0.05). Moreover, the lowest feed cost (27,235 VND/kg) was also observed in NT3  

(30% crude protein). These results indicated that a dietary protein level of 30% is optimal for the culture 

of fingerling giant gourami. 

Keywords: Giant gourami, growth performance, protein level, survival rate. 
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